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	STT
	 Diện tích chiếm đất công trình xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng 
	Giá dịch vụ (đồng/thửa, mảnh)

	
	
	Đất đô thị
	Đất ngoài đô thị

	   1 
	 < 100m2 
	429.000
	287.000

	   2 
	 Từ 100 - 300m2 
	510.000
	341.000

	   3 
	 Từ >300 - 500m2 
	540.000
	362.000

	   4 
	 Từ >500 - 1.000m2 
	662.000
	441.000

	   5 
	 Từ >1.000 - 3.000m2 
	908.000
	604.000

	   6 
	 Từ >3.000 - 10.000m2 
	1.395.000
	932.000



Ghi chú: 
1. Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT; áp dụng đối với nhà, công trình xây dựng có 01 tầng.
2. Trường hợp nhà, công trình xây dựng có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở các tầng giống nhau, không phải đo đạc riêng từng tầng thì chỉ tính đơn giá 01 tầng.
3. Trường hợp nhà, công trình xây dựng có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở các tầng không giống nhau, phải đo đạc riêng từng tầng thì đơn giá cho mỗi tầng tính độc lập theo bảng trên. 
4. Trường hợp ranh giới nhà, công trình xây dựng trùng với ranh giới đất chỉ tính một lần đơn giá đối với công tác đo đạc (nếu đo đạc tài sản đồng thời với với trích đo địa chính thửa đất thì chỉ thu theo đơn giá tại Phụ lục 1; nếu đo đạc tài sản thực hiện không đồng thời với với trích đo địa chính thửa đất thì thu theo đơn giá của Phụ lục 3 này).
	

	



